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        TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      HUYỆN BÌNH CHÁNH                               Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             
   

Bản án số: 186/2017/HSST. 

Ngày: 27/10/2017.                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP. HỒ CHÍ MINH 

    Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù : 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Thường Đông   

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Bà Nguyễn Thị Vạn. 

2. Ông Lê Văn Dương. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Minh Phúc - Cán bộ Tòa án Nhân 

dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Anh –  Kiểm sát viên. 

   Trong ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 190/2017/HSST ngày 06 

tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo : 

Họ và tên: Trần Văn C.  

Giới tính: nam; sinh năm 1978 tại tỉnh Cà Mau; Nơi ĐKHKTT: Lô C, Chung cư C, 

phường C, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: Không nơi cư trú nhất định; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Thợ sơn nước; Trình độ 

học vấn: 08/12; Con ông Trần Văn L và bà Đỗ Bạch H; bị cáo chưa có vợ con;  

Tiền án:  Ngày 30/8/1995 bị cáo bị Toà án nhân dân Quận 1 xử phạt 09 tháng tù 

cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản công dân” (bản án số 198/HSST); ngày 

25/9/1996, bị Toà án nhân dân Quận 1 xử phạt 09 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản công 

dân”, tổng hợp hình phạt của bản án số 198/HSST ngày 30/8/1995, bị cáo phải chấp hành 

hình phạt tù là 18 tháng (bản án số 230/HSST); ngày 16/10/1998, bị Toà án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 21/01/2009. Bị cáo chưa đóng phạt 30.000.000 đồng.  

Tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 01/6/2017 cho đến nay;  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Ông Văn H, sinh năm 1975 - (vắng mặt) 
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Nơi cư trú: B4/3D ấp 2, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Văn Thị Thu H1, sinh năm 1956 - 

(vắng mặt) 

Nơi cư trú: B4/3D ấp 2, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

* Người làm chứng: Ông Nguyễn Ngọc Anh T, sinh năm 1977 - (vắng mặt) 

Nơi cư trú: B4/3D ấp 2, xã V, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Trần Văn C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Bị cáo Trần Văn C và bà Nguyễn Thị Thanh P có mối quan hệ tình cảm và sống 

chung như vợ chồng từ tháng 12/2009. Sau đó, bà P quen và chuẩn bị kết hôn với ông 

Văn H. Do ghen tuông nên Chiến nhiều lần đến phòng trọ của ông Văn H gây sự không 

cho ông Văn H tiếp tục mối quan hệ với bà P. 

Khoảng 21 giờ 30 ngày 07/3/2017, sau khi nhậu xong, Chiến lấy con dao dài 18 

cm ở phòng trọ của mình, bỏ vào túi quần đến phòng trọ số 3 của ông Văn H, địa chỉ B4/3 

ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, chửi và ném dép vào phòng. Khi ông Văn H đi ra, Chiến lấy con dao 

trong người ra đâm một nhát trúng hông trái ông Văn H, ông Văn H xô ngã Chiến làm rớt 

con dao. Chiến nhặt dao tiếp tục đâm trúng tay trái ông Văn H. Bà Văn Thị Thu H1, mẹ 

ruột của ông Văn H thấy vậy chạy vào bếp lấy cái chày bằng gỗ đánh vào trán Chiến. 

Được mọi người can ngăn, Chiến đi về. ông Văn H được người nhà đưa đi cấp cứu tại 

bệnh viện Bình Tân. Bà Văn Thị Thu H1 trình báo Công an xã Vĩnh Lộc B. Công an xã 

lập hồ sơ ban đầu, thu giữ vật chứng và chuyển Công an huyện Bình Chánh xử lý. 

Vụ án có Nguyễn Ngọc Anh T, người thuê phòng trọ số 1, nhà trọ địa chỉ B4/3 ấp 

2, xã V trực tiếp chứng kiến Chiến dùng dao đâm ông Văn H gây thương tích. 

Theo Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 254, ngày 07/4/2017 của 

Trung tâm pháp y Sở y tế TP. Hồ Chí Minh, kết luận (BL 14-18): 

“- Vết thương phần mềm tạo một sẹo kích thước 0,4x0,2cm tại hông trái. Có tỷ lệ 

1%. 

- Vết thương cẳng tay trái gây thủng da, gãy chéo 1/3 giữa thân xương quay, đã 

được điều trị kết hợp xương, hiện còn: 

+ Sẹo đâm kích thước 0,6x0,4cm tại mặt sau trong 1/3 giữa cẳng tay. 

+ Sẹo mổ kích thước 12,5x0,1cm tại cẳng tay. 

+ Không rối loạn vận động tay, có tê cẳng bàn tay do tổn thương nhánh cảm giác 

thần kinh quay ngang qua vết thương cẳng tay trái. 

Có tỷ lệ 18%. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 19%. 

- Thương tích tại hông trái do vật sắc, vật sắc nhọn hoặc vật có cạnh sắc gây ra. 
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- Thương tích tại cẳng tay trái do vật tày có cạnh, vật sắc nhọn tác động mạnh gây 

ra. 

- Con dao như quý cơ quan cung cấp gây ra được cả hai vết thương trên.” 

Tại cơ quan điều tra Trần Văn C khai nhận hành vi của mình như nội dung nêu 

trên. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 con dao dài 18cm, 01 cái chày bằng gỗ dài 25cm; Cơ quan điều tra chuyển đến 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh tạm giữ, chờ xử lý (BL 106). 

- Dép không thu hồi được. 

Về dân sự: Ông Văn H yêu cầu bị cáo bồi thường 30.000.000 đồng tiền điều trị 

thương tích (BL 34A). 

Tại bản cáo trạng số 172/CTr-VKS ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Văn C về tội 

“Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2009.   

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY 

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Văn C thừa nhận 

vào 21 giờ 30 ngày 07/3/2017 bị cáo đã thực hiện hành vi dùng 01 con dao dài 18cm đâm 

một nhát trúng hông trái và một nhát trúng tay trái ông Văn H, gây thương tích cho ông 

Văn H 19% tại trước nhà B4/3 ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh giống như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, người làm chứng, kết luận giám định thương tích và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo để bị cáo sớm quay về với gia đình. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm a, i khoản 1, khoản 2 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật hình sự: xử phạt bị cáo Trần Văn C từ 03 năm đến 04 năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”; tịch thu tiêu hủy 01 con dao bị cáo dùng đâm người bị hại và 01 cái chày bằng gỗ 

dài 25cm; buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại số tiền 30.000.000 đồng là có cơ sở 

pháp luật.  

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, 

sức khỏe của người khác. Khi thực hiện tội phạm bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, 

có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nêu trên. Bị cáo biết việc dùng dao gây 

thương tích cho người khác là trái với quy định của pháp luật nhưng vì bản tính hung 

hăng, xem thường pháp luật và tính mạng, sức khỏe của người khác nên bị cáo vẫn cố ý 

thực hiện hành vi phạm tội.  
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Tuy bị cáo chỉ gây thương tích cho ông Văn H 19% nhưng bị cáo dùng dao dài 

khoảng 18cm, là hung khí nguy hiểm đâm gây thương tích cho ông Văn H; bên cạnh đó bị 

cáo có nhiều tiền án (đã tái phạm) chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội nghiêm 

trọng, là tình tiết định khung tăng nặng đối với bị cáo được quy định tại điểm a (dùng 

hung khí nguy hiểm) và điểm i (tái phạm nguy hiểm) khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự 

năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

 Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Trần Văn C 

đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự (với tình tiết định khung tăng nặng được quy định 

tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 

2009). 

  Xét về tính chất mức độ phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo: Trong vụ án này 

bị cáo phạm tội có dự mưu trước và đã chuẩn bị sẵn công cụ phạm tội là con dao dài 

18cm. Bản thân bị cáo có nhiều tiền án: Ngày 30/8/1995 bị cáo bị Toà án nhân dân Quận 

1 xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cướp giật tài sản công dân” (bản án số 

198/HSST); ngày 25/9/1996, bị Toà án nhân dân Quận 1 xử phạt 09 tháng tù về tội “Cướp 

giật tài sản công dân”, tổng hợp hình phạt của bản án số 198/HSST ngày 30/8/1995, bị 

cáo phải chấp hành hình phạt tù là 18 tháng (bản án số 230/HSST); ngày 16/10/1998, bị 

Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 21/01/2009. Bị cáo chưa đóng phạt 

30.000.000 đồng. Từ đó thể hiện bị cáo có nhân thân rất xấu và rất nguy hiểm cho xã hội. 

Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải chấp hành phạt tù trong một thời 

gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.  

Do các tiền án này đã sử dụng làm tình tiết định khung hình phạt nên Hội đồng xét 

xử không áp dụng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đối với bị cáo. 

Tuy nhiên, xét thấy tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được 

quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009. Ngoài ra theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy 

định khung hình phạt nhẹ hơn quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 

được sửa đổi bổ sung năm 2009 nên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét 

áp dụng khoản 3 Điều 7; khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội và tình tiết giảm nhẹ nêu trên để giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông Văn H có đơn yêu cầu bị cáo bồi 

thường thiệt hại số tiền 30.000.000 đồng, bao gồm tiền chi phí điều trị thương tích, tiền 

mất thu nhập của bị hại và người chăm sóc là 15.000.000 đồng và tiền tổ thất tinh thần 

15.000.000 đồng. Bị cáo cũng đồng ý bồi thường cho người bị hại số tiền 30.000.000 

đồng là phù hợp với quy định tại các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật dân sự năm 2015 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người bị hại.  
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Về vật chứng vụ án là: 01 con dao dài 18cm, 01 cái chày bằng gỗ dài 25cm; đây là 

công cụ sử dụng vào việc phạm tội và không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy 

theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Đối với chiếc Dép không thu hồi được nên Hội đồng xét xử không xét. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố 

tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

             QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn C phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 

được sửa đổi, bổ sung năm 2009; khoản 3 Điều 7; khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 

2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: 

Xử phạt bị cáo Trần Văn C 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 01/6/2017. 

- Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật dân sự năm 2015: Buộc bị cáo Trần 

Văn C có nghĩa vụ bồi thường cho ông Văn H số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, 

bồi thường ngay một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ông Văn H, nếu bị cáo chậm trả số 

tiền nêu trên thì còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

- Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 

(một) con dao dài 18cm và 01 (một) cái chày bằng gỗ dài 25cm.  

(vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đang tạm giữ theo 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/9/2017). 

- Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo nộp 

200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.500.000 (một triệu năm trăm 

nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính kể từ 

ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo qui định pháp luật. 

- Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 
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chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân TPHCM;                                                      

- Viện kiểm sát nhân dân TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh; 

- Công an huyện Bình Chánh;                                          
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh; 

- PC 53- Công an TPHCM;                                                                         

- Sở tư pháp TPHCM; 

- Bị cáo;  

- Đương sự; 

- Lưu hs;                                                                                                     

                                     
                                               

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                         Lý Thường Đông 

 

 


